  Tiết 9
ÔN TẬP:  ĐỊNH LUẬT BOYLE
[bookmark: _GoBack] I.MỤC TIÊU:
 1.Về kiến thức :
 - Củng cố, vận dung các kiến thức về quá trình nhiệt ,Định luật Boyle
  - Vận dụng kiến thức giải bài tập.
 2. Về kĩ năng:
   - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập 
- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm
 3. Về thái độ
- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học
4. Năng lực
  - Năng lực tự học: đọc và nghiên cứu tài liệu
  - Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo
  - Năng lực hợp tác nhóm
  - Năng lực tính toán,
  - Năng lực trình bày và trao đổi thông tin
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giải các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập để tìm ra phương pháp tối ưu cho từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh sao cho giải nhanh, chính xác
- Chuẩn bị thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tự rèn luyện
2. Học sinh:
- Xem lại các kiến thức đã học về quá trình quá trình đẳng nhiệt ,Định luật Boyle
- Chuẩn bị các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Hoạt động 1. Khởi động  (5 phút )
a. Mục tiêu:Ôn tập các công thức quá quá trình đẳng nhiệt Định luật Boyle
b. Tổ chức hoạt động:
	Bước 
	      Hoạt động  của Giáo viên –Học sinh 
	   Nội Dung Cần Đạt 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Yêu cầu hs hoàn thành bảng tổng hợp kiến 

	 Bảng thống kiến 



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh nhận nhiệm vụ học tập, làm việc cá nhân ,thảo luận nhóm để tiếp nhận kiến thức . 
	

	3
	Báo cáo, thảo luận
	  Giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày và thảo luận những vấn đề của nhiệm vụ học tập đặt ra.
	

	4
	Đánh giá nhận xét , kết luận
	    Giáo viên nhận xét đánh giá và đưa ra những vấn đề cần giải quyết, dẫn dắt vào nội dung bài học.  
	



1.Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái
+ Trạng thái của một lượng khí có khối lượng (m) được xác định bởi ba đại lượng là thể tích (V), áp suất (p), nhiệt độ tuyệt đối (T).
+ Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái, gọi tắt là quá trình.
+ Quá trình biến đổi trạng thái có một thông số không đổi được gọi là đẳng quá trình.
2. Định luật Bôi-lơ
+ Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định được giữ không đổi thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó
pV = hằng số 



+ Nếu gọi là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 1 và là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 2 thì: 
3. Đường đẳng nhiệt
+ Đường biễu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
+ Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau (đường đẳng nhiệt trên có nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt dưới)
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức  
Hoạt động 2.1 Tìm hiểu bài tập về quá trình đẳng nhiệt , Định luật Boyle
 a.Mục tiêu:Tìm hiểu các dạng toán liên quan quá trình đẳng nhiệt , Định luật Boyle
  b.Tổ chức hoạt động :
	STT
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn và  làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 1


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-GV cho HS phiếu học tập

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- HĐ chung cả lớp: GV mời từng nhóm(theo bàn )  đại diện   trình bày kết quả (từng nhóm phải nêu được tất cả các kiến thức lý thuyết và cách làm dạng bài tập của nhóm mình được phân công nghiên cứu) các nhóm khác góp ý, bổ sung  hoặc đưa ra các thắc mắc của mình cho nhóm báo cáo.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	+ Thông qua quan sát: Trong quá trình HS HĐ nhóm, GV cần quan sát kĩ tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí
+ Thông qua báo cáo các nhóm và sự góp ý, bổ sung của các nhóm khác, GV biết được HS đã có được những kiến thức nào, những kiến thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung các HĐ tiếp theo.


  Phiếu học tập số 1
BÀI TẬP 1. Một quả bóng chứa 0,04 m3 không khí ở áp suất 120 kPa. Tính áp suất của không khí trong bóng khi làm giảm thể tích bóng còn 0,025 m3 ở nhiệt độ không đổi?
[image: ]
BÀI TẬP 2. Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 0,5 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng bao nhiêu?	

BÀI TẬP 3. Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 6 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? Coi áp suất khí quyển là 1,013.105Pa. Khối lượng riêng của nước giếng là 1003 kg/m3 và nhiệt độ của đáy giếng không thay đổi theo độ sâu. Lấy g = 9,8 m/s2
 BÀI TẬP 4. Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pit-tông cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít-tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi.
Hướng dẫn


BÀI TẬP 1. 
*Áp dụng định luật Bôi-lơ cho hai trạng thái:

[image: ]
BÀI TẬP 2. 
Hướng dẫn
	
	Trạng thái 1
	Trạng thái 2

	Áp suất
	

	


	Thể tích
	

	




*Áp dụng định luật Bôi lơ: 



BÀI TẬP 3. 
*Gọi trạng thái (1) là khi bọt khí ở dưới đáy giếng, trạng thái (2) là khi bọt khí ở mặt nước.

*Từ công thức: lần
 BÀI TẬP 4. 
	
	Trạng thái 1
	Trạng thái 2

	Áp suất
	

	


	Thể tích
	

	




*Áp dụng ĐL Bôi-lơ: 
Chú ý: Pit-tông là một bộ phận của động cơ, máy bơm dạng pit-tông, máy nén khí hoặc 
Hoạt động 2.2 luyện đề 
  a.Mục tiêu :Tìm hiểu các dạng toán liên định luật Boyle      
 b.Tổ chức hoạt động :
	STT
	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG 

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn và  làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 2


	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	-GV cho HS phiếu học tập

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- HĐ chung cả lớp: GV mời từng nhóm(theo bàn )  đại diện   trình bày kết quả (từng nhóm phải nêu được tất cả các kiến thức lý thuyết và cách làm dạng bài tập của nhóm mình được phân công nghiên cứu) các nhóm khác góp ý, bổ sung  hoặc đưa ra các thắc mắc của mình cho nhóm báo cáo.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	+ Thông qua quan sát: Trong quá trình HS HĐ nhóm, GV cần quan sát kĩ tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí
+ Thông qua báo cáo các nhóm và sự góp ý, bổ sung của các nhóm khác, GV biết được HS đã có được những kiến thức nào, những kiến thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung các HĐ tiếp theo.



Phiếu số 2
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. [bookmark: _Hlk1508662]Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ?


A. p1V2 = p2V1.            	B. = hằng số.	C. pV = hằng số.           D.  = hằng số.
Câu 2. Trong thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng nhiệt không có dụng cụ đo nào sau đây?
A.Áp kế.	B. Pit-tông và xi-lanh.	B. Giá đỡ thí nghiệm.	D. Cân.
Câu 3. [image: ]Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông sát đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Thể tích khí trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.
B. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.
C. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.
D. Thể tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.
Câu 4. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?
A. Áp suất, thể tích, khối lượng.	B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
C. Thể tích, trọng lượng, áp suất.	D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
Câu 5. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?
A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.
D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.
Câu 6. Đối với một lượng khí lí tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất
A. tỉ lệ nghịch với thể tích.	B. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.
C. tỉ lệ thuận với thể tích.	D. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.
Câu 7. [bookmark: _Hlk1508607]Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng nhiệt là
A. đường thẳng kéo dài qua O.	B. đường cong hypebol.
C. đường thẳng song song trục OT.	D. đường thẳng song song trục Op.
Câu 8. Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh
A. giảm đi 2 lần.               B. tăng lên 2 lần.	C. tăng thêm 4 lần.      D. không thay đổi.
Câu 9. Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?
A. 2,5 lần. 	B. 2 lần.	C. 1,5 lần.	D. 4 lần. 

Câu 10. [image: ]Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là
A. T2 > T1.	B. T2 = T1.
C. T2 < T1.	D. T2 ≤ T1.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai?

Câu 1. Trong thí nghiệm khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và áp suất của một lượng khí xác định khi nhiệt độ được giữ không đổi. 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Bộ phận số (3) là pit-tông.
	
	S

	b. Bộ phận số (5) là chân đế.
	Đ
	

	c. Bộ phận số (2) là pit-tông.
	Đ
	

	d. Bộ phận số (1) là áp kế.
	
	S




Câu 2. Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a.Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 0,1 mol.
	Đ
	

	b. Thể tích khí ở trạng thái B là 1,12 lít.
	Đ
	

	c. Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol AB.
	Đ
	

	d. Khi thể tích của khối khí là 1,4 lít thì áp suất là 1,5 atm
	
	S


Câu 3. Cho các phát biểu về đường đẳng nhiệt:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p,V) là một cung hypebol.
	Đ
	

	b. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (V, T) là một đoạn thẳng song song với trục OT.
	
	S

	c. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, T) là một đoạn thẳng vuông góc với trục OT.
	Đ
	

	d. Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt là giống nhau.
	
	S



Câu 4. Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dài 50 cm và đường kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên. Sau 40 lần bơm thì không khí trong túi có thể tích là 6,28 lít. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Lấy 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Mỗi lần bơm ta đưa vào quả bóng 0,628 lít khí.
	Đ
	

	b. Sau 40 lần bơm ta đưa vào quả bóng 50,24 lít khí.
	
	S

	c. Sau 40 lần bơm lượng khí đưa vào quả bóng được nén còn 6,28 lít.
	Đ
	

	d. Áp suất khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là 4 atm.
	Đ
	



Hướng dẫn

Trạng thái 1: Lượng khí được bơm vào quả bóng: 

*Thể tích mỗi lần bơm:  lít

*Thể tích sau 40 lần bơm: lít

Trạng thái 2: Khí được nén ở trong quả bóng: 

*Áp dụng định luật Bôilơ: 


d. Áp dụng ĐL I NĐLH: 
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn


+ Nếu ngoại lực làm nén khí thì thể tích giảm, áp suất tăng khi đó: 


+ Nếu ngoại lực làm dãn khí thì thể tích tăng, áp suất giảm khi đó: 
Câu 1. Một lượng không khí có thể tích 240 cm3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pit-tông là 20 cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa. Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên là đẳng nhiệt. Để pit- tông dịch chuyển sang trái 4 cm thì cần tác dụng lên pit-tông một lực có độ lớn bằng bao nhiêu N?
Đáp số:…………………..
Hướng dẫn
Khi pít-tông dịch chuyển sang trái thì khí sẽ nén.




Câu 2. Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là p0 = 105 Pa. Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N?
Đáp số:…………………..

Có ngoại lực F xuất hiện, đây là dấu hiệu để cho chúng ta áp dụng  (Nén khí).

 
Câu 3. Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm2 và khoảng chạy 25 cm bơm một bánh xe đạp sao cho áp lực của bánh xe đạp lên mặt đường là 350 N thì diện tích tiếp xúc là 50 cm2. Ban đầu bánh xe đạp chứa không khí ở áp suất khí quyển p0 = 105 Pa và có thể tích là V0 = 1500 cm3. Giả thiết khi áp suất không khí trong bánh xe đạp vượt quá 1,5p0 thì thể tích của bánh xe đạp là 2000 cm3. Tính số lần đẩy bơm? (Làm tròn đến phần nguyên)
Đáp số:………………………….

*Áp suất trong bánh xe sau khi bơm:  
	
	Trạng thái 1
	Trạng thái 2

	Áp suất
	

	


	Thể tích
	

	




*Áp dụng ĐL Bôilơ:

 

VI. Rút Kinh Nghiệm 
           ……………………………………………………………………………………………………...                                                                                   
        
Yên Mô ngày :…../……/…..

	Người kí duyệt 




	       Người soạn

     


      Mai Thị Minh 


Phạm Thị Tú Bình 
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